
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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              Số:       /ATTP Đắk Nông, ngày      tháng 12 năm 2024 
 

                                              

  
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Công văn số 1260/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

 Ngày 03/12/2024 , Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiếp nhận Bản 

tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Danh sách kèm theo).  

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Công văn đề nghị Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe) là đầu mối 

quản lý Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (http://syt.daknong.gov.vn); 

phối hợp và đăng tải nội dung Danh sách Tự công bố sản phẩm ngày 03/12/2024 
như file đính kèm trên Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; làm cơ sở dữ liệu 

để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu theo quy định.    

 Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Cơ sở Tự công bố; 

- Lưu: VT, (NV).   

                  

   

 KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V/v đăng tải danh sách Tự công bố 

sản phẩm trên trang Website Sở Y tế 

 



DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀY 03/12/2024 

(Kèm theo Công văn số:      /ATTP, ngày     tháng 12 năm 2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông) 
 
 

STT 

 

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 
TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ TRỤ 

SỞ CHÍNH 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
SỐ TỰ CÔNG BỐ 

TÊN SẢN 

PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT 

1  03/12/2024 28/11/2024 

Hộ kinh doanh 

kho sỉ cà phê 

nông sản 

Bon Đắk N’Jút, 

xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

0396.715.777 
01/HKHOSICAPHENON

GSAN/2024 

Cà phê ông chú 

Tây nguyên Farm 

96/TCB-

YTĐNô-

2024 

Bon Đắk N’Jút, 

xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

2  03/12/2024 26/11/2024 
Hộ kinh doanh 

Lê Ngọc Trân 

Thôn Tân Bình, 

xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

0388.599.869 01/LENGOCTRAN/2024 
Cà phê nấm Linh 

chi 

97/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn Tân Bình, 

xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

3  03/12/2024 27/11/2024 

Cơ sở thu mua 

và chế biến hạt 

cà phê Hương 

Cao Nguyên 

Bon Bu Dắc, xã 

Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

0965.637.393 
02/HUONGCAONGUYEN/

2024 

Cà phê nguyên 

chất Hương Cao 

Nguyên 

98/TCB-

YTĐNô-

2024 

Bon Bu Dắc, xã 

Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

4  03/12/2024 29/11/2024 

Cơ sở sản xuất, 

chế biến cà 

phê rang xay 

Ngọc Khang 

Thôn 5, xã Đắk 

Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

0973. 487.047 01/NGOCKHANG/2024 
Cà phê Ngọc 

Khang 

99/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 5, xã Đắk 

Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

5  03/12/2024 28/11/2024 

Hộ kinh doanh 

Cà phê Hương 

Nguyễn 

Thôn 4, xã 

Quảng tâm, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

0681.242.627 01/HUONGNGUYEN/2024 
Cà phê Hương 

Nguyễn 

100/TCB

-YTĐNô-

2024 

Thôn 4, xã 

Quảng tâm, 

huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

6  03/12/2024 29/11/2024 

Hộ kinh doanh 

Cà phê Công 

Đại 

Thôn 6, xã Đắk 

Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 

0979.437.027 02/CONGDAI/2024 Cà phê Công Đại 

101/TCB

-YTĐNô-

2024 

Thôn 6, xã Đắk 

Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông 



STT 

 

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 
TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ TRỤ 

SỞ CHÍNH 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
SỐ TỰ CÔNG BỐ 

TÊN SẢN 

PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT 

7  27/11/2024 13/11/2024 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp - 

Dịch vụ tổng 

hợp Đức Mạnh 

Thôn Đức 

Thành, xã Đức 

Mạnh, huyện 

Đắk Mil, Đắk 

Nông 

0943.564.848 
01/HTXNNDVTHDM/20

24 

Cà phê nguyên 

chất Đức Trung 

94/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn Đức 

Thành, xã Đức 

Mạnh, huyện 

Đắk Mil, Đắk 

Nông 

* 
Đính chính lại tên sản phẩm có STT số 7 từ “Cà phê đặc sản 100% nguyên chất Đức Trung” tại Công văn 593/ATTP ngày 28/11/2024 thành: "Cà phê nguyên 

chất Đức Trung” 
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